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CT-10G CT-FB101LA CT-KTA / B CT-TH 60 /80 /120
4,500 28,000 180,000 120,000

Cầu chì -Gg Type Đế cầu chì Công tắc nhiệt Công tắc nhiệt

10X38 FUSE 10X38 60X33X43mm 0~60ﾟC

600VAC 100KA FUSE HOLDER 0~60ﾟC 1a or 1b 0~80ﾟC

2,4,6,10A 690V 32A 250VAC/10A 30~120ﾟC

CT-00C(S) CT-00(S) CT-00FB CT-00FBKS
65,000 70,000 70,000 580,000

Cầu chì HRC Cầu chì HRC Đế cầu chì HRC Đế cầu chì HRC 3P

HRC FUSE HRC FUSE HRC FUSE 3P HRC FUSE

40A,63A 500V.120KA HOLDER HOLDER

80A,100A 125A,160A 690V 160A 690V 160A

CT-01(S) CT-01FB CT-01FBKS CT-PHPN00-3
130,000 250,000 1,500,000 150,000

Cầu chì HRC Đế cầu chì HRC Đế cầu chì HRC 3P Dụng cụ tháo lắp cầu chì

HRC FUSE HRC FUSE 3P HRC FUSE HANDLE

500V.120KA HOLDER HOLDER

200A,250A 690V 250A 690V 250A

CT-02 CT-02FB CT-02FBKS CT-Q6GS
200,000 360,000 2,500,000 88,000

Cầu chì HRC Đế cầu chì HRC Đế cầu chì HRC 3P Cầu chì sứ

HRC FUSE HRC FUSE 3P HRC FUSE BS 88 FUSE

500V.120KA HOLDER HOLDER 690V 100KA

300A,400A 690V400A 690V400A 100 . 125 A

CT-DI CT-DIFFBW CT-Q6GS CT-Q6GS
4,500 30,000 55,000 70,000
Cầu chì Đế cầu chì Cầu chì sứ Cầu chì sứ

D TYPE FUSE E-16 D TYPE BS 88 FUSE BS 88 FUSE  

500VAC 50KA FUSE HOLDER 690V 100KA 690V 100KA

2,4,6,10A 500VAC 30A 56.63.71 A 80 .90A

CT-25B-11X-2P CT-30B-11X-2P CT-25B-11CX-2 CT-30B-11CX-2 
CT-25B-11X-3P CT-30B-11X-3P CT-2B5-11CX-3 CT-30B-11CX-3 

30,000 30,000 30,000 30,000
Công tắc xoay Công tắc xoay Công tắc xoay Công tắc xoay

STANDARD STANDARD LONG LONG 

25Φ1a1b 30Φ1a1b 25Φ1a1b 30Φ1a1b
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CT-25B-11T CT-30B-11T CT-25B-11NDB CT-25B-11BD-2 
24,000 24,000 44,000 78,000

CT-30B-11T CT-30B-11T CT-30B-11NDB CT-30B-11BD-2
26,000 26,000 46,000 80,000

Nút nhấn đầu bằng Nút nhấn đầu lồi Nút nhấn có đèn Nút nhấn có đèn

CT-25-11MZ CT-25-11M CT-PE22-2-□ CT-PL25-2
30,000 40,000 26,000 15,000

CT-30-11MZ CT-30-11M CT-PE30-2-□ CT-PL30-2
33,000 44,000 30,000 17,000

Nút nhấn đầu dù Nút nhấn khẩn Đèn báo Đèn báo

CT-SCAB CT-MS190-2 CT-BZ-2 CT-SFM25-2
15,000 190,000 66,000 70,000

Tiếp điểm phụ 1a1b CT-MS290-P-2 CT-BZ-N-2 CT-SFM30-2
600V 6A 280,000 66,000 70,000

Còi hú Còi báo Còi báo

220VAC 22Ф

CT-TBY315 CT-TBYS315 CT-TBP315 CT-TPB-2
77,000 72,000 50,000 48,000

CT-TBY330 CT-TBYS330 CT-TBP330 CT-TPB-3
85,000 75,000 70,000 58,000

Button bấm dính Button bấm dính Button bấm dính Button bấm nhả

CT-TB310 CT-BOX1 JTA - 10A JTA -30A
55,000 22,000 3,200 6,000

CT-TB315 CT-BOX2 JTA -20A ENDCOVER
66,000 30,000 4,500 6,000

CT-TB330 CT-BOX3 Domino tép Miếng chặn

80,000 36,000
Button bấm dính Hộp nút nhấn

22Φ

CT-TBA215 CT-LTR CT-TBA50 CT-TBA200
8,000 2,600 18,000 85,000

Domino tép 2 tầng Miếng chặn sắt cố định CT-TBA400
25,000 120,000

CT-TBA150
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CT-1306 CT-1307 CT-1308 CT-1309 CT-1701 CT-1702
46,000 63,000 70,000 70,000 46,000 46,000

Đầu nút nhấn ngắn Đầu nút nhấn dài Bánh xe dọc Bánh xe ngang Cần dài Cần ngắn

CT-1703 CT-1704 CT-3104 CT-3107 CT-3108 CT-3111
50,000 50,000 120,000 120,000 120,000 120,000

Bánh xe cần dài Bánh xe cần ngắn Bánh xe cần ngắn Dạng kim Bánh xe cần dài Đầu bi

CT-3112 CT-3122 CT-3166 CT-3167 CT-3168 CT-3169
120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

Bánh xe ngang Bánh xe dọc Dạng lò xo, nhựa Dạng lò xo Dạng lò xo, Inox Dạng lò xo, kim

CT-7120 CT-7121 CT-7140 CT-7141 CT-7166 CT-7310
63,000 63,000 63,000 63,000 100,000 78,000
Cần dài Bánh xe cần dài Cần ngắn Bánh xe cần ngắn Dạng lò xo, nhựa Đầu nút nhấn

CT-7311 CT-7312 CT-WLCA2-2 CT-WLCA12-2 CT-WLD1 CT-WLD2
87,000 87,000 340,000 340,000 340,000 340,000

Bánh xe dọc Bánh xe ngang Bánh xe cần ngắn Bánh xe cần dài Bánh xe ngang Bánh xe dọc

CT-35-24 CT-50-24 CT-100-24 CT-150-24 B3 HKAT-1309
300,000 330,000 440,000 690,000 30,000 100,000
Bộ nguồn Bộ nguồn Bộ nguồn Bộ nguồn Nút nhấn cửa cuốn Hộp khóa âm tường
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CT-M1 CT-M2 CT-M3-A CT-MX1
60,000 60,000 100,000 80,000

Công tắc bàn đạp Công tắc bàn đạp Công tắc bàn đạp Công tắc bàn đạp

220V 10A 220V 10A 220V 10A 220V 10A

0.7KG 0.7KG 1.2KG 0.9KG

CT-MD2 CT-MD4 CT-H3N CT-HD3NX
80,000 100,000 250,000 400,000

Công tắc bàn đạp Công tắc bàn đạp Công tắc bàn đạp Công tắc bàn đạp

220V 10A 220V 10A 220V 15A 220V 15A

0.9KG 0.9KG 3.2KG 3.2KG

HS-20 -R / Y /BL HS-50 -R / Y /BL HS-80 -R / Y /BL HS-150 -R / Y /BL
190,000 290,000 400,000 770,000

HS-30 -R / Y /BL HS-60 -R / Y /BL HS-100 -R / Y /BL Ống co nhiệt
210,000 320,000 550,000

HS-40 -R / Y /BL HS-70 -R / Y /BL HS-120 -R / Y /BL
260,000 380,000 620,000

COB-61 COB-62 COB-63 COB-213
140,000 220,000 300,000 180,000

Công tắc cần cẩu (Gián tiếp) Công tắc cần cẩu (Gián tiếp) Công tắc cần cẩu (Gián tiếp) Công tắc cần cẩu (Trực tiếp)

VS 3Ф 3W AS 3Ф 4W PD-3 RD-40
VS 3Ф 3W AS 3Ф 4W 20,000 65,000

100,000 180,000 PD-4 RD-50
Công tắc xoay Công tắc xoay 25,000 67,000

Nẹp điện thoại RD-70
92,000

Nẹp vòng cung
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